
FILE MAU UP WEBSITE

1 03/04/2019 Chiều
04041902

172

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI BOB

343-345 Tên Lửa Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng 

giải khát; trái cây)

2 04/04/2019 Sáng
04041902

241

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ AN LẠC 

PHÁT

30/4C Nguyễn Thị Thử Xã Xuân Thới Sơn 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

NN-đóng gói cà phê rang, cà phê rang xay; 

Chế biến cà phê hòa tan, trà hòa tan, bột ca 

cao và bột ngũ cốc

3 04/04/2019 Sáng
04041902

242

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TMDV 

THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

54/4M ẤP 7 Xã Xuân Thới Thượng Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

NN-BÁN LẺ THỊT GIA SÚC, GIA CẦM, 

RAU CỦ QUẢ, THỦY SẢN, TRỨNG GIA 

CẦM

04041902
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH Số 82 đường Tân Hiệp 2, ấp Tân Thới 1 Xã 

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 03/04 đến ngày 08/04/2019 )

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

4 04/04/2019 Sáng
04041902

157

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỄM HỮU HẠN THỰC PHẨM ANH 

KHÔI

Số 82 đường Tân Hiệp 2, ấp Tân Thới 1 Xã 

Tân Hiệp Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN-Sơ chế thịt. Chế biến thịt hun khói

5 04/04/2019 Sáng
04041902

080

CỬA HÀNG CO.OP FOOD PHAN XÍCH 

LONG 37

Số 37C Phan Xích Long Phường 03 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
CT-bán lẻ thực phẩm

6 04/04/2019 Sáng
04041902

193
CÔNG TY TNHH KYLIE

68/58B Thích Quảng Đức Phường 05 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất các loại bánh từ bột

7 04/04/2019 Sáng
04041902

263

CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ HỢP TÁC TK

AS03-AS08 Tầng 1, Lô A1, Khu nhà Him 

Lam, Đường D4 Phường Tân Hưng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Thực phẩm tổng hợp

8 04/04/2019 Sáng
04041902

257

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

HỒNG PHONG - KHÁCH SẠN KIẾN 

VÀNG

LÔ R4-60, 61, 62 KHU HƯNG GIA 5, ĐÔ 

THỊ MỚI PHÚ MỸ HƯNG Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

9 04/04/2019 Sáng
04041902

125

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH 

CUNG CẤP THỰC PHẨM HAI LÚA

270 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

10 04/04/2019 Sáng
04041902

195

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM MINH TÂM - CỬA HÀNG 

HOÀNG HOA THÁM

17/27 Hoàng Hoa Thám Phường 13 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
NN-kinh doanh thịt gia súc, gia cầm

11 04/04/2019 Sáng
04041902

179

HỘ KINH DOANH CÁ KHO NHÂN 

HẬU

1206/1 Quang Trung Phường 8 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Chế biến thực phẩm từ cá

12 04/04/2019 Sáng
04041902

127
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM CANA

177 Đường số 9 Phường 9 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, kinh doanh: thạch sương sâm 

hạt chia, Thạch sương sáo hạt chia

13 04/04/2019 Sáng
04041902

137

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THANH TÂM

1025/2B Tân Kỳ Tân Quý Phường Bình 

Hưng Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Sản xuất nước đá viên dùng liền

14 04/04/2019 Sáng
04041902

213

HỘ KINH DOANH NĂM SÁNH QUYẾT 

THẮNG

279 Tây Thạnh Phường Tây Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

04041902 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 36/8 Thoại Ngọc Hầu Phường Hòa Thạnh 
15 04/04/2019 Sáng

04041902

199

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ HOÀI NAM

36/8 Thoại Ngọc Hầu Phường Hòa Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Sản xuất nước đá viên dùng liền

16 04/04/2019 Sáng
04041901

809

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THT.COM

309 VÕ VĂN HÁT, KP PHƯỚC HIỆP 

Phường Long Trường Quận 9 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-BẾP ĂN TẬP THỂ -HỢP ĐỒNG

17 04/04/2019 Sáng
04041901

867
CÔNG TY TNHH ĐẶT TIỆC VIỆT

45 đường 671, khu phố 6 Phường Phước 

Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Chế biến suất ăn sẵn

18 04/04/2019 Sáng
04041902

161

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER 

VIỆT NAM

LÔ A 2-3 KCN TÂY BẮC CỦ CHI Xã Tân 

An Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT 

DING DƯỠNG

19 04/04/2019 Sáng
04041901

951

CHI NHÁNH HTX TM- DV CỦ CHI SỐ 

06

LÔ D2, KCN TÂY BẮC CỦ CHI Xã Tân 

An Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-BẾP ĂN TẬP THỂ -HỢP ĐỒNG

20 04/04/2019 Sáng
04041901

751
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ

100 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 06 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng 

giải khát - thức ăn nhanh)

21 04/04/2019 Sáng
04041902

173
KIM

181/5 CÁCH MẠNG THÁNG 8 Phường 05 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

22 04/04/2019 Sáng
04041902

126

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ THE 

RECIPE - CHI NHÁNH NHÀ HÀNG 

CAFÉ CENTRAL VILLA PASTEUR

202 Pasteur Phường 06 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng)

23 04/04/2019 Chiều
04041902

246

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỒNG 

XƯƠNG

110/4 HT 17 Nối dài, Khu phố 5 Phường 

Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Chế biến đậu phộng rang, cơm cháy, 

kẹo, mứt, rong biển các loại

24 04/04/2019 Chiều
04041902

251

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 

THỰC PHẨM BẾN THÀNH

91C ĐƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG 09, KP 1 

Phường An Phú Đông Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN-ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

25 04/04/2019 Chiều
04041902

223

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SÀI GÒN 

BẢO MINH CỬA HÀNG CF 203 LÊ 

ĐỨC THỌ

203 Lê Đức Thọ Phường 17 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ nhóm sản phẩm theo danh mục.

26 04/04/2019 Chiều
04041902

149

CỬA HÀNG VISSAN 3  - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ 

NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 

DOANH CHUỖI CỬA HÀNG VISSAN

47G đường Phan Văn Hân Phường 17 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ

27 04/04/2019 Chiều
04041902

138

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BỘT DINH DƯỠNG THĂNG LONG - 

CHI NHÁNH 1

85 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng

28 04/04/2019 Chiều
04041902

226

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIVA INTERNATIONAL

480/8 đường Tân Kỳ Tân Quý Phường Sơn 

Kỳ Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Chế biến cà phê rang xay, cà phê hòa tan

29 04/04/2019 Chiều
04041902

209

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CUNG CẤP THỰC PHẨM HIẾU

B3-028 Chợ đầu mối NSTP Bình Điền, 

đường TTTM Bình Điền Phường 07 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá

30 04/04/2019 Chiều
04041902

005

CÔNG TY TNHH HOÀNG HUY SÀI 

GÒN FOOD

78 đường số 41 Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, kinh doanh: thực phẩm - đóng 

gói đậu đỗ, gạo, nấm khô các loại

31 04/04/2019 Chiều
04041901

747
HỘ KINH DOANH CÔ BA

Lầu 1, số 2-4-6 Đồng Khởi Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

32 04/04/2019 Chiều
04041902

154
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HÀ VY

59 PHẠM VIẾT CHÁNH Phường Nguyễn 

Cư Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

33 04/04/2019 Chiều
04041902

128
NHÀ HÀNG HAI DI LAO SỐ 1

SỐ 09, 10, 11, 12 TẠI TẦNG 2, TTTM 

ICON 68, SỐ 2 ĐƯỜNG HẢI TRIỀU 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

34 04/04/2019 Chiều
04041901

950

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM BẦU TRỜI XANH

11B ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 

Phường Tân Hưng Thuận Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống: CHẾ 

BIẾN SUẤT ĂN SẴN

35 04/04/2019 Chiều
04041902

236

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHỰA 

THÀNH CÔNG

28/2B Tổ 11, Ấp 3 Xã Xuân Thới Sơn Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT-sản xuất nước uống đóng bình

36 04/04/2019 Chiều
04041901

993

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MAIJU DỊCH VỤ TRIỆU 

HOÀNG

58/4L ẤP 3, ĐƯỜNG XTT7 Xã Xuân Thới 

Thượng Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-CHẾ BIẾN SUẤT ĂN SẴN

37 04/04/2019 Chiều
04041902

024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN CUNG CẤP THỰC PHẨM

40 đường số 10 Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-BẾP ĂN TẬP THỂ -HỢP ĐỒNG

38 04/04/2019 Chiều
04041902

118

CÔNG TY TNHH TM TRÁI CÂY 

NHANH COCO SUMMER

18E-20/1A-16/3 TRẦN QUANG DIỆU 

Phường 13 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống: GIẢI 

KHÁT, TRÁI CÂY

39 04/04/2019 Chiều
04041902

135
NGON VILLA

Số 195 Điện Biên Phủ Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng)

40 05/04/2019 Sáng
04041902

188
XƯỞNG SẢN XUẤT PHƯƠNG ĐÔNG

8/30A ấp 4 Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-sản xuất nui, mì ăn liền

41 05/04/2019 Sáng
04041902

224

 CỬA HÀNG CO.OP FOOD NGUYỄN 

ẢNH THỦ 699

699 NGUYỄN ẢNH THỦ Phường Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-BÁN LẺ THỰC PHẨM

05/04/2019 Sáng 04041909
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐT SX 

TM DV DL NHẤT TRÀNG AN
67 Đường số 11, KP 5, huyện Củ Chi CT - Sản xuất bánh từ bột

42 05/04/2019 Sáng
04041902

239

CHI NHÁNH D5 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀNG

87-89 Đường D5 Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

43 05/04/2019 Sáng
04041902

233
HỘ KINH DOANH GIA BẢO

477 Đường số 10 Phường 8 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH

44 05/04/2019 Sáng
04041902

215
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

32 ĐƯỜNG D2 Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-TRÀ SỮA VÀ SIÊN QUE

45 05/04/2019 Sáng
04041902

255
HKD NGÔ VI HÙM

D14/21 ẤP 4 Xã Bình Chánh Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

46 05/04/2019 Sáng
04041902

221
HỘ KINH DOANH THÀNH PHÁT

F3/28B ẤP 6 Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN 

(ĐÁ VIÊN); SẢN XUẤT ĐÁ CÂY DÙNG 

BẢO QUẢN THỰC PHẨM

47 05/04/2019 Sáng
04041901

343

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 109 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Tầng trệt, số 240-242 Kha Vạn Cân Phường 

Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (giải khát 

và bánh các loại)

48 05/04/2019 Sáng
04041902

182

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

NHÀ HÀNG MÓN Ý

30 TỐNG HỮU ĐỊNH Phường Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - QUÁN 

ĂN

49 05/04/2019 Sáng
04041902

183
CÔNG TY TNHH METRO THẢO ĐIỀN

109/6 ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI Phường 

Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - QUÁN 

ĂN

50 05/04/2019 Sáng
04041902

252

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN 

VIỆT TẠI CẦN GIỜ

548/62/52 ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG BAO, 

ẤP AN PHƯỚC Xã Tam Thôn Hiệp Huyện 

Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh

NN-SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI VÀ KINH 

DOANH YẾN SÀO252 VIỆT TẠI CẦN GIỜ
Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh

DOANH YẾN SÀO

51 05/04/2019 Sáng
04041902

133

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NHẤT 

ĐIỀN

21 ĐƯỜNG 7, KHU PHỐ 4 Phường Bình 

Chiểu Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-TRÁI CÂY TƯƠI CÁC LOẠI

52 05/04/2019 Sáng
04041902

170
CÔNG TY TNHH XIE XIE

1 Nguyễn Văn Lịch Phường Linh Tây Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

53 05/04/2019 Sáng
04041902

146

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG 

(TP HÀ NỘI) -NHÀ HÀNG GOGI 

HOUSE

Tầng L4-03 Trung tâm thương mại Vincom 

Lê Văn Việt, số 50 Lê Văn Việt Phường Hiệp 

Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng)

54 05/04/2019 Sáng
04041902

151
CÔNG TY TNHH GIA ĐÌNH VUI VẺ

R1-72 Khu phố Hưng Phước 4, đường Phạm 

Văn Nghị Phường Tân Phong Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng 

giải khát và thức ăn nhanh)

55 05/04/2019 Sáng
04041902

130

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - DỊCH 

VỤ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÂN 

ĐẠI HẢI

1333/35 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-sản xuất nước uống đóng bình

56 05/04/2019 Sáng
04041902

140
CÔNG TY TNHH JSA

Số 129 khu dân cư Him Lam, đường Nguyễn 

Thị Thập Phường Tân Hưng Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

57 05/04/2019 Chiều
04041902

132
CÔNG TY TNHH SLOW KITCHEN

S58-1 đường Phạm Văn Nghị, Khu phố 3 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

58 05/04/2019 Chiều
04041902

206
CÔNG TY TNHH SEOGCHEON SUSHI

R4-53 ĐƯỜNG HƯNG GIA 2 Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

59 05/04/2019 Chiều
04041902

148

ĐĐKD CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP HÀ NỘI) - NHÀ HÀNG 

KICHI KICHI

TẦNG L4-02 TTTM VINCOM LÊ VĂN 

VIỆT, SỐ 50 LÊ VĂN VIỆT Phường Hiệp 

Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - NHÀ 

HÀNG

60 05/04/2019 Chiều
04041902

177
HỘ KINH DOANH BẾP BÀ BỤT

Số 228, đường Nguyễn Hoàng, khu phố 5 

Phường An Phú Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng)

YT-SH09-01 Khu nhà ở thấp tầng (Khu II) 

61 05/04/2019 Chiều
04041902

160

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MÓN 

HUẾ

thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí 

Thọ, khu đô thị mới Thủ Thiêm, số 70 đường 

Nguyễn Cơ Thạch Phường An Lợi Đông 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

62 05/04/2019 Chiều
04041902

139

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NAM 

NGUYÊN

B2/28 Quốc lộ 1A Xã Tân Kiên Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-CÀ PHÊ SỮA HÒA TAN 3 TRONG 1

63 05/04/2019 Chiều
04041902

212

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI VĨNH 

PHÁT

6 Đường Số 9, KDC Phong Phú, Ấp 5 Xã 

Phong Phú Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN-Sơ chế, kinh doanh thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản

64 05/04/2019 Chiều
04041902

185
QUÁN THE LOCKS COFFEE

Số 388 Nguyễn Đình Chiểu Phường 04 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

65 05/04/2019 Chiều
04041902

243
HỘ KINH DOANH PHƯỚC ĐẠT 

84 Nguyễn Thông Phường 09 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

66 05/04/2019 Chiều
04041902

229
POK POK

Tầng B1, số 117 Nguyễn Đình Chiểu Phường 

06 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

67 05/04/2019 Chiều
04041902

254

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ 

GIẢI KHÁT VIỆT NAM

324 HUỲNH TẤN PHÁT Phường Tân 

Thuận Tây Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - CỬA 

HÀNG 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

68 05/04/2019 Chiều
04041902

208

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GREEN FOODS

119/38 An Dương Vương Phường  An Lạc 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất sốt tương ớt Tokpokki

69 05/04/2019 Chiều
04041902

205

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN HOÀNG PHÚC MINH

506/2 Lạc Long Quân Phường 05 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-bán lẻ nhóm thực phẩm

70 05/04/2019 Chiều
04041902

227

HỘ KINH DOANH PARADISE 

BILLIARDS

344-346 ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 17 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

71 05/04/2019 Chiều
04041902

176

LAFECA COFFEE - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 6

303 PHAN VĂN TRỊ Phường 11 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-kinh doanh dịch vụ ăn uống (giải khát )

72 05/04/2019 Chiều
04041902

129

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM BLUE STAR - CỬA 

HÀNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

561A Điện Biên Phủ Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

73 08/04/2019 Sáng
04041902

CÔNG TY TNHH TMDV CT 476
476B TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 02 Quận YT-DỊCH VỤ GIẢI KHÁT: GIẢI KHÁT, 

73 08/04/2019 Sáng
04041902

234
CÔNG TY TNHH TMDV CT 476

476B TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 02 Quận 

5 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ GIẢI KHÁT: GIẢI KHÁT, 

TRÁI CÂY

74 08/04/2019 Sáng
04041902

235

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG XƯA & 

NIGHT

803 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 01 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ GIẢI KHÁT: GIẢI KHÁT, 

TRÁI CÂY

75 08/04/2019 Sáng
04041902

196

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC 

THỦ

83 Nguyễn Duy Dương Phường 09 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

76 08/04/2019 Sáng
04041902

217

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 24 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

27B Nguyễn Đình Chiểu Phường Đa Kao 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

77 08/04/2019 Sáng
04041902

219

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 19 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

39 Mạc Đỉnh Chi Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

78 08/04/2019 Sáng
04041902

230

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG 

NGON TRƯA

12AB Lương Hữu Khánh Phường Phạm Ngũ 

Lão Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-nhà hàng ăn uống

79 08/04/2019 Sáng
04041902

191
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG NGUYỄN

190 Hồng Lạc Phường 11 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-sản xuất nước uống đóng bình

80 08/04/2019 Sáng
04041902

228

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ BÍCH 

THẢO

451 Đường Hoàng Văn Thụ Phường 04 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

81 08/04/2019 Chiều
04041902

202
RAU MÁ FLACOTA

320/68 ĐOÀN VĂN BƠ Phường 10 Quận 4 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI CÂY
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

82 08/04/2019 Chiều
04041902

222
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ KA SA

302 Tô Hiến Thành Phường 15 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

83 08/04/2019 Chiều
04041902

261

CỬA HÀNG BAMBOO DIMSUM 

BITEXCO

Gian hàng Kiosk số F4-F6 Khu vực ẩm thực 

tại Tầng 4, Tòa nhà Bitexco, số 02 đường Hải 

Triều Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

84 08/04/2019 Chiều
04041902

194

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHÀ HÀNG GẤU VÀNG

40 Đông Du Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

85 08/04/2019 Chiều
04041902

220

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH GOLDEN TRUST - CỬA HÀNG 

GONG CHA AN DƯƠNG VƯƠNG

Số 496-498 An Dương Vương Phường 04 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng 

giải khát, kem)

86 08/04/2019 Chiều
04041902

211

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING - CỬA HÀNG CÀ PHÊ 

153 Hùng Vương Phường 04 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

211 FRANCHISING - CỬA HÀNG CÀ PHÊ 

TRUNG NGUYÊN

phố Hồ Chí Minh

                

TỔNG CỘNG: 86 HỒ SƠ

Page 8 of 8


